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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

Số:            /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Nghệ An, ngày         tháng       năm  


TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng
và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Ngày 29/11/2024, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông qua Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025. Trong đó, có nội dung giao HĐND tỉnh triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến việc thành lập, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, cụ thể:


+ Khoản 12 Điều 2: Lực lượng dân phòng là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập để thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc (sau đây gọi chung là thôn), tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu (sau đây gọi chung là tổ dân phố).

+ Khoản 3 Điều 37: “Lực lượng dân phòng được thành lập ở một hoặc một số thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc tại huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã theo quy định sau đây: 


a) Được bố trí thành Đội dân phòng;


b) Căn cứ tình hình, yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, điều kiện kinh tế - xã hội, quy mô dân số, diện tích tự nhiên của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn quản lý;


c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng Đội dân phòng cần thành lập, số lượng thành viên Đội dân phòng tại thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý đến từng đơn vị hành chính cấp xã;


d) Căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm c khoản này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập Đội dân phòng và từng thành viên Đội dân phòng;


đ) Ưu tiên thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia Đội dân phòng;


e) Tại thôn, tổ dân phố đã công nhận Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng”.
- Tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và CNCH: Lực lượng dân phòng được hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được bố trí thành Đội dân phòng, gồm các thành viên: Đội trưởng, Đội phó và Đội viên.
Căn cứ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp tỉnh, căn cứ các quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, HĐND tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An là có cơ sở pháp lý.
2. Cơ sở thực tiễn

- Tỉnh Nghệ An có diện tích tự nhiên khoảng 16.489,97 km2, dân số trên 3,7 triệu người; toàn tỉnh có 130 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 3.797 thôn, tổ dân phố, với 992.141 hộ gia đình thường trú, tạm trú; tính đến trước ngày 01/7/2025, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động của 3.797 Đội dân phòng với 30.392 đội viên. Trong những năm qua, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh được duy trì và có tốc độ tăng trưởng khá, văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhanh, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị mới, cơ sở sản xuất kinh doanh gia tăng và mở rộng quy mô; lượng người tập trung ở các đô thị ngày càng lớn, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ cao. Theo thống kê từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 355 vụ cháy, làm 10 người chết và bị thương, thiệt hại về tài sản trên 43 tỷ đồng; trong đó có 139 vụ cháy tại khu dân cư, nhà ở hộ gia đình.
- Đối với công tác chữa cháy và thoát nạn, thời gian được tính theo từng giây, từng phút để đảm bảo an toàn tính mạng cho con người, thời điểm vàng thường trong 03 - 05 phút đầu tiên, nếu đám cháy được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, người dân thoát nạn ngay từ ban đầu thì sẽ hạn chế được thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời, công tác nắm tình hình ban đầu cũng rất quan trọng, thông tin chính xác về người và tài sản, lực lượng, phương tiện phục vụ chữa cháy sẽ góp phần tổ chức dập tắt đám cháy, ngăn cháy lan, cứu người, cứu tài sản. Vì vậy thành viên Đội dân phòng cần là người sinh sống, làm việc thường xuyên tại thôn, tổ dân phố, Đội dân phòng nên thành lập và hoạt động theo địa giới hành chính của mỗi thôn, tổ dân phố (Nếu một Đội dân phòng hoạt động trên nhiều thôn, tổ dân phố sẽ dẫn đến khó khăn cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong công tác huy động, tổ chức chữa cháy; đồng thời có thể xảy ra các trường hợp thành viên Đội dân phòng không sinh sống ở thôn, tổ dân phố nơi xảy ra cháy nên không nắm chắc được tình hình, ảnh hưởng đến kết quả công tác chữa cháy và CNCH).
- Từ kết quả thống kê các vụ cháy, nổ cho thấy các thôn, tổ dân phố càng tập trung nhiều hộ gia đình thì xác suất xảy ra cháy, nổ càng cao; mặt khác các tổ dân phố thường tập trung đông dân cư, với mật độ người ở cao, nhiều nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, một bộ phận nhà ở không bố trí giải pháp thoát nạn khẩn cấp, không trang bị phương tiện PCCC… dẫn đến nguy cơ cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản tại các tổ dân phố cao hơn so với tại các thôn. Vì vậy, Đội dân phòng tại các tổ dân phố nên bố trí với số lượng thành viên nhiều hơn so với Đội dân phòng ở các thôn, đồng thời số lượng thành viên Đội dân phòng nên bố trí tăng theo số hộ gia đình để đảm bảo đủ lực lượng xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố hoặc nhiều vụ việc cùng lúc xảy ra. 
Xuất phát từ cơ sở pháp lý và yêu cầu thực tiễn nêu trên, việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
- Thể chế hóa quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tạo hành lang pháp lý cho việc thành lập, hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tạo điều kiện thuận lợi cho UBND cấp tỉnh trong việc quyết định số lượng Đội dân phòng cần thành lập, số lượng đội viên Đội dân phòng đến từng đơn vị hành chính cấp xã và thuận lợi cho UBND cấp xã trong việc quyết định thành lập, tổ chức, quản lý lực lượng dân phòng tại thôn, tổ dân phố; đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phòng ngừa, xử lý sự cố cháy nổ tại chỗ.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo
- Bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các văn bản pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương; hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức, quản lý thống nhất.
- Dự thảo nghị quyết được xây dựng dựa trên tình hình thực tế số lượng thôn, tổ dân phố, quy mô dân số, điều kiện kinh tế - xã hội, diện tích tự nhiên và đặc thù về nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn tỉnh; bảo đảm phù hợp với điều kiện tổ chức, quản lý, khả năng huy động lực lượng tại thôn, tổ dân phố.

- Các tiêu chí thành lập và bố trí số lượng thành viên Đội dân phòng được thiết kế theo nguyên tắc khoa học, hợp lý, phù hợp quy mô hộ gia đình và gắn liền với địa giới hành chính từng thôn, tổ dân phố; bảo đảm lực lượng dân phòng có đủ số lượng, cơ cấu, đáp ứng yêu cầu xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại chỗ trong khoảng thời gian “vàng”, đồng thời không tạo gánh nặng về nhân lực, kinh phí cho địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 31/3/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về triển khai thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong đó giao Công an tỉnh chủ trì tham mưu dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quá trình xây dựng Nghị quyết, Công an tỉnh đã xin ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan, đăng tải lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An.

2. Trên cơ sở ý kiến góp ý về nội dung dự thảo của các đơn vị, địa phương, Công an tỉnh đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện và gửi Sở Tư pháp thẩm định. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định và có Báo cáo thẩm định số ..../BCTĐ-STP ngày..../...../20... gửi UBND tỉnh.
3. Xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh tại cuộc họp ngày …

4. Xem xét, chỉnh lý, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: Quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Đối tượng áp dụng: Người tham gia Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Bố cục của dự thảo văn bản

Dự thảo Nghị quyết gồm 4 điều, cụ thể như sau:
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
Điều 2: Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Đội dân phòng.

Điều 3: Tổ chức thực hiện.

Điều 4: Hiệu lực thi hành.

3. Nội dung cơ bản
Về tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên cơ sở số hộ gia đình của từng thôn, tổ dân phố (Điều 2 của dự thảo).
Điều 2 dự thảo Nghị quyết quy định: 

“Mỗi thôn, tổ dân phố thành lập một Đội dân phòng, bao gồm một Tổ trưởng, một Tổ phó và Tổ viên.

a) Thôn có số lượng hộ gia đình dưới 350, Tổ dân phố có số lượng hộ gia đình dưới 500: Đội dân phòng có số lượng 05 thành viên.

b) Thôn, Tổ dân phố có số lượng hộ gia đình cao hơn số lượng quy định tại điểm a khoản này, cứ tăng thêm 100 hộ gia đình thì tăng thêm 01 Tổ viên. Mỗi đội dân phòng không quá 10 thành viên.”

- Căn cứ để xây dựng quy định mỗi thôn, tổ dân phố thành lập một Đội dân phòng: Theo điểm a khoản 3 Điều 37 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 quy định “Lực lượng dân phòng được thành lập ở một hoặc một số thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc tại huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã được bố trí thành Đội dân phòng”, cùng với đó sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp thì nhiều xã, phường trên địa bàn có quy mô diện tích rộng lớn, số hộ gia đình nhiều, điều này đòi hỏi mỗi thôn, tổ dân phố thành lập một Đội dân phòng thì mới có thể đáp ứng được xử lý kịp thời, nhanh chóng khi có sự cố cháy, nổ xảy ra trên địa bàn cũng như thuận tiện cho việc nắm bắt tình hình quản lý tại địa phương, tránh trường hợp không thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành.

- Căn cứ để xây dựng quy định tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng:

+ Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định mức phụ cấp, mức hỗ trợ hàng tháng đối với các chức danh của người hoạt động không chuyên trách hoặc trực tiếp tham gia các hoạt động tại thôn, xóm, khối, bản lấy mốc thôn, xóm, bản có 350 hộ gia đình; khối có 500 hộ gia đình cho nên dự thảo Nghị quyết này lấy mốc 350 và 500 là đồng bộ, thống nhất với quy định của Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND, đồng thời phù hợp với Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 07/6/2024 của HĐND tỉnh về Quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng; chế độ, chính sách đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
+ Lấy mốc các thôn có 350 hộ gia đình, tổ dân phố có 500 hộ gia đình thì có một Đội dân phòng với 05 thành viên. Các thôn, tổ dân phố có số lượng hộ gia đình cao hơn yêu cầu số lượng thành viên Đội dân phòng cũng phải tăng lên để bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Do vậy, các thôn, tổ dân phố có số lượng hộ gia đình lớn hơn 350 đối với thôn, lớn hơn 500 đối với tổ dân phố thì quy định cứ tăng thêm 100 hộ gia đình thì được tăng thêm 01 Tổ viên nhưng tổng số không quá 10 thành viên là phù hợp.

Việc đề xuất tiêu chí này được dựa trên điều kiện kinh tế - xã hội; diện tích tự nhiên; đặc thù về nguy cơ cháy, nổ tại khu vực đô thị và khu vực nông thôn; khả năng huy động lực lượng tại thôn, tổ dân phố. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực huy động tham gia vào Đội dân phòng được lấy từ nguồn lực tại chỗ của thôn, tổ dân phố, không làm phát sinh biên chế mới, không làm cồng kềnh bộ máy, không làm phát sinh thêm kinh phí duy trì hoạt động của Đội dân phòng.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA, BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành


- Nguồn nhân lực đảm bảo việc thi hành: 


+ Căn cứ khoản 2 Điều 8 Luật PCCC và CNCH: Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe có trách nhiệm tham gia vào Đội dân phòng khi có yêu cầu.

+ Căn cứ điểm c, d khoản 3 Điều 37 Luật PCCC và CNCH: Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh để ban hành quyết định số lượng Đội dân phòng cần thành lập, số lượng thành viên Đội dân phòng tại thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý đến từng đơn vị hành chính cấp xã; Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ Quyết định của UBND tỉnh để ban hành quyết định thành lập Đội dân phòng, quyết định bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó, công nhận Đội viên Đội dân phòng.

+ Căn cứ điểm đ, e khoản 3 Điều 37 Luật PCCC và CNCH: Ưu tiên thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia Đội dân phòng; tại thôn, tổ dân phố đã công nhận Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng.
- Nguồn kinh phí, điều kiện bảo đảm cho lực lượng dân phòng đã được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ: “Hàng năm, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan đề xuất mức hỗ trợ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ từ Quỹ phòng, chống thiên tai để sử dụng chi bảo đảm cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu”. Một số nội dung chi cho Đội dân phòng, cụ thể như sau:

+ Mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng: Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng do Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT kiêm nhiệm, đang được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT (không quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội viên Đội dân phòng).
+ Hoạt động thường xuyên cho Đội dân phòng: Theo khoản 2 Điều 21 Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp xã bảo đảm kinh phí, nơi làm việc, bảo đảm việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH, trang bị phương tiện, các điều kiện cần thiết và duy trì hoạt động của Đội dân phòng.
+ Chế độ, chính sách: Theo Điều 31, 33, 34, Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ, theo vụ việc, UBND cấp xã có trách nhiệm chi trả chế độ, chính sách đối với người được huy động, người tham gia PCCC và CNCH chưa tham gia bảo hiểm xã hội bị chết, bị thương, thành viên Đội dân phòng khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH.

2. Dự kiến thời gian trình thông qua, ban hành

2.1. Trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp ….
2.2. Trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp ….
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Kính gửi kèm theo: dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An)
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